
TÊN HỌC PHẦN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 ĐỢT HỌC 3
MÃ HỌC PHẦN :  ACC - 302 TÍN CHỈ 2

Ngày thi: 28/08/2011 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 152357243 Lê Thị Hoài Loan B16QTC 1 0 0 LP 0.0 Khäng

2 162350450 Trương Thị Hoàng Anh B16QTC 0 0 0 LP 0.0 Khäng

3 162350452 Lưu Quốc Ban B16QTC 1 6 7 3 0.0 Khäng

4 162350455 Nguyễn Thị Phương Danh B16QTC 4 5 5.5 2 0.0 Khäng

5 162350460 Võ Thành Dũng B16QTC 0 0 0 LP 0.0 Khäng

6 162350462 Võ Viết Điền B16QTC 0 0 0 LP 0.0 Khäng

7 162350463 Phạm Thị Hồng Gấm B16QTC 7 7 8 LP 0.0 Khäng

8 162350467 Nguyễn Thị Cẩm Hà B16QTC 4 5 5.5 3.5 0.0 Khäng

9 162350476 Lưu Chí Kháng B16QTC 0 0 0 V 0.0 Khäng

10 162350477 Văn Mỹ Kim B16QTC 0 0 0 LP 0.0 Khäng

11 162350478 Trần Thị Mỹ Lan B16QTC 0 0 0 LP 0.0 Khäng

12 162350479 Đinh Hoàng Cẩm Lệ B16QTC 0 0 0 LP 0.0 Khäng

13 162350480 Huỳnh Thị Thúy Linh B16QTC 7 7.5 7 7.8 7.5 Baíy pháøy Nàm

14 162350489 Nguyễn Trương Huy Nhã B16QTC 7 7.5 7 3 0.0 Khäng

15 162350490 Hồ Thị Thúy Nhàn B16QTC 0 0 0 LP 0.0 Khäng

16 162350491 Trương Văn Trí Nhân B16QTC 0 0 0 LP 0.0 Khäng

17 162350497 Ngô Thị Thu Phương B16QTC 0 0 0 LP 0.0 Khäng

18 162350499 Trần Hải Quang B16QTC 0 0 0 LP 0.0 Khäng

19 162350503 Đinh Ngọc Sơn B16QTC 0 0 0 LP 0.0 Khäng

20 162350507 Nguyễn Thị Bích Thảo B16QTC 10 7 6.5 2.8 0.0 Khäng

21 162350509 Cao Văn Thọ B16QTC 0 0 0 LP 0.0 Khäng

22 162350511 Lê Thị Thùy B16QTC 1 0 5.5 V 0.0 Khäng

23 162350521 Thái Anh Tuấn B16QTC 10 6.5 7.5 2.5 0.0 Khäng

24 162350522 Trịnh Mạnh Tưởng B16QTC 0 0 5 LP 0.0 Khäng

1 152357242 Trần Nguyễn Mỹ Linh B15QTC 0 6.5 5 8.5 6.6 Saïu pháøy Saïu
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QUYẾT
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B16QTC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
T MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Phương

Số sinh viên đạt 8%

Số sinh viên nợ 92%
TỔNG CỘNG : 100%
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